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SỐ LIỆU SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2023
	STT
	SỐ LIỆU SINH HOẠT
	Số lượng
	GHI CHÚ

	1
	Họp bộ môn
	 
	 

	1.1.
	Số bộ môn họp đủ giờ
	16
	Họp đủ giờ: 4 lượt/tháng

	1.2.
	Số bộ môn họp vượt giờ
	7
	 

	1.3.
	Số bộ môn họp thiếu giờ
	25
	 

	1.4.
	Số bộ môn không họp
	4
	 

	 
	(Danh sách bộ môn không tổ chức họp: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM, LÝ, DU LỊCH LỮ HÀNH, CMU)
	 
	 

	2
	Thao giảng
	 
	 

	2.1.
	Số GV thao giảng:
	65
	 

	2.2.
	Số trợ giảng thao giảng
	15
	 

	2.3.
	Số bộ môn không tổ chức thao giảng:
	16
	 

	 
	(Danh sách bộ môn không tổ chức thao giảng: LÝ, KIẾN TRÚC NỘI THẤT, ANH VĂN DU LỊCH, AV THƯƠNG MẠI, TIẾNG TRUNG CHUYÊN NGỮ, LUẬT KINH TẾ, LUẬT HỌC, PSU NHÀ HÀNG, TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG (PSU) )
	9
	 

	3
	Dự giờ:
	 
	 

	3.1.
	Số GV dự giờ:
	255
	 

	3.2.
	Số trợ giảng dự giờ:
	17
	 

	3.3.
	Số bộ môn không tổ chức dự giờ
	3
	 

	 
	(Danh sách bộ môn không tổ chức dự giờ: ANH VĂN DU LỊCH, AV THƯƠNG MẠI, LUẬT HỌC)
	 
	 

	4
	CVHT
	1348
	lượt

	5
	Họp sau giao ban
	43/78
	 

	6
	Số liệu khác
	 
	 

	6.1.
	Số GV chuyên không tham gia bất kỳ hoạt động chuyên môn nào
	68
	TK, PK, TBM, PBM, GV.

	6.2.
	Số GV kiêm nhiệm không tham gia bất kỳ hoạt động chuyên môn nào
	36
	GVKN, CBKN

	6.3.
	Số trợ giảng không tham gia bất kỳ hoạt động chuyên môn nào
	33
	TG,TGKN,CVKN
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